
Phụ lục số 04

Dự toán

 tỉnh giao

Dự toán 

HĐND 

xã giao

Tổng chi ngân sách địa phương 144.417.000      144.417.000    

I Chi đầu tư phát triển

II Chi thường xuyên 118.981.000      141.442.000    

1 Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề 71.795.000        79.918.000      

 Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục 78.748.000      

                  - Chi sự nghiệp đào tạo 1.170.000        

2 Chi sự nghiệp y tế

3
Chi sự nghiệp khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng 

tạo
400.000             800.000            

4 Chi sự nghiệp Văn hóa  - Thông tin 730.000            

5 Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình 350.000            

6 Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao 450.000            

7 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 8.859.000        

8 Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 32.331.000      

9 Chi an ninh quốc phòng địa phương -                     5.074.000        

 Trong đó:   - Chi An ninh 2.321.000        

                   - Chi Quốc phòng 2.753.000        

10 Chi sự nghiệp kinh tế 11.580.000      

11 Chi sự nghiệp môi trường 820.000            

12 Chi khác ngân sách -                     530.000            

- Kinh phí hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng 30.000             

- Các khoản chi khác 500.000           

III Dự phòng ngân sách 2.975.000          2.975.000        

IV Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 22.461.000        -                   

1 Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

2 Chi đầu tư thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ khác 22.461.000        -                   

a Nguồn ngân sách Trung ương 17.516.000        

b Nguồn ngân sách Tỉnh 4.945.000          
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